DINH DƯỠNG CỦA CÁM CHO HEO CON CAI SỮA


Theo Pig Ecutive (2009) của Anh nếu điều kiện nuôi dưỡng và quản lý tốt thì heo 28 ngày tuổi sẽ đạt 8 kg. 35 ngày tuổi đạt 10 kg, 42 ngày tuổi đạt 12 kg, 49 ngày tuổi đạt 14 kg và 56 ngày tuổi đạt 17 kg. Tuy nhiên, một số người cho rằng năng suất đó không thể đạt được.

Gần đây với sự tiến bộ về di truyền, khả năng tăng trưởng của heo liên tục được cải tiến.


Năm 2009, Mavromichalis - chuyên gia dinh dưỡng cho heo con đã tiến hành thí nghiệm nuôi dưỡng heo con bằng sữa bột từ 10 đến 50 ngày tuổi. Và kết quả là heo 30 ngày tuổi đạt 15kg, 50 ngày tuổi đạt 32kg. Kết quả này cao đáng ngạc nhiên, nó cho thấy khả năng đạt đến năng suất như báo cáo của nước Anh nói trên là có khả thi.


Để đạt được năng suất như vậy cần phải chế tạo các loại cám từ thời kì cai sữa tới heo thịt cho năng suất cao nhất.
Bảng 1: Năng lượng tiêu hoá (DE) và năng lượng lysine khuyến cáo trong cám cai sữa

	Thể trọng (kg)
	DE/mg/kg
	Lysine (g)MJ/DE
	Tổng lysine

	3-5
	16.5
	1.05
	1.73

	5-8
	16.0
	1.00
	1.60

	8-12
	15.5
	0.95
	1.47

	12-18
	15.5
	0.90
	1.40

	18-25
	15.0
	0.85
	1.38

	25-35
	15.0
	0.80
	1.20


Bảng 2: Lượng axit amin phù hợp trong cám heo cai sữa (công bố giai đoạn 1998-2001)
	Loại
	Sữa
	Lượng khuyến cáo

	Lysine
	100
	100

	Methionine
	33
	26-30

	Methionine + cysteine
	56
	57

	Threonine
	55
	62

	Tryptophan
	16
	18

	Isoleucine
	55
	55

	Valine
	73
	69


Lượng khuyến cáo: Số liệu bình quân công bố của Mỹ (NRC), Anh (ARC), Pháp (ITP), Hà Lan (CVB).
1. Các công ty cám chất lượng thường trộn lysine nhiều.

Trộn nhiều là trộn nhiều hơn lượng khuyến cáo trong bảng 1. Lý do là đề phòng sự thay đổi chất lượng trong quá trình bảo quản.

Nếu điều kiện bảo quản tốt thì nên chọn loại cám viên được trộn thêm 5% lysine và cám bột không cần trộn. Nếu điều kiện bảo quả không tốt và số lần mua không đều nên chọn loại cám viên trộn thêm 10% và cám bột trộn thêm 5%. Các nhà sản xuất phải có những phương pháp sản xuất giữ vững chất lượng sản phẩm của mình.

Ngoài ra, vitamin cần được bổ sung nhiều hơn so với quy định.
2. Lượng chất đạm trong cám thời kì cai sữa.

Heo con cai sữa được cho ăn các loại cám có hàm lượng chất đạm thấp (chất đạm dưới 20%) sẽ giảm được vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy thời kì sau cai sữa. Chính vì vậy, vấn đề giảm lượng chất đạm trong cám thời kỳ cai sữa rất được quan tâm.

Hơn thế nữa, về mặt môi trường, cám với hàm lượng chất đạm thấp giảm lượng nitơ thải ra môi trường từ 30-50%. Thông thường, nếu giảm 1% chất đạm thì sẽ giảm lượng nitơ thải ra môi trường là 8%.

Trong trường hợp duy trì lượng axit amin tổng hợp trong cám thời kỳ cai sữa là việc làm khả thi và giúp tiêu hoá hoàn toàn chất đạm mà không ảnh hưởng tới năng suất.

3. Năng lượng


Mỗi ngày heo có khả năng tự điều chỉnh lượng cám ăn vào nhằm duy trì nguồn năng lượng phù hợp. Sự thèm ăn của heo phụ thuộc vào năng lực di truyền và giai đoạn phát triển.
4. Lactose (đường sữa)

Từ 60 năm trước người ta đã nhận ra rằng nếu trong cám cho heo con cai sữa có các chất như bột sữa khô và lactose thì sẽ giúp nâng cao năng suất. nhưng vấn đề lớn nhất là giá cả trong quá trình làm khô rất mắc.
Theo các nghiên cứu gần đây cho thấy, sau khi cai sữa trong vòng 2 tuần lễ ta có thể giảm một lượng lớn lactose trong cám.

Hiệu quả của việc bổ sung lactose nhằm giảm tiêu chảy cho heo từ 12-15kg chưa được xác nhận. Lượng lactose khuyến cáo trong bảng 3 là nghiên cứu mới nhất. Nếu cho quá lượng khuyến cáo tuy không gây nguy hiểm cho heo nhưng lại lãng phí tiền bạc.
Bảng 3: Lượng lactose trong cám heo con (bao gồm cả glucose và fructose)

	Trọng lượng hơi (Kg)
	Tối thiểu
	Tốt nhất
	Tối đa

	3-5
	20
	30
	50

	5-8
	15
	20
	30

	8-12
	5
	10
	15

	12-18
	0
	2
	5

	18-35
	0
	0
	0


1. tối thiểu: là với chi phí sản xuất thấp vẫn tăng trọng trong mức chấp nhận được.
2. Tốt nhât: thành phần cân bằng giữa chi phí sản xuất và tăng trọng.

3. Tối đa: thành phần dinh dưỡng tối đa nhằm tăng trọng cao nhất.

(Nguồn: Mavromichalis. 2009)

